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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường; 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thúy Bình; 

         Bà Phan Thị Vân Hương. 

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thẩm tra viên Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Ông Lê Đỗ Quyên - 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.       

Ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số 10/2021/TLPT-HC ngày 05 tháng 

01 năm 2021 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong việc áp dụng thuế, thu 

thuế, truy thu thuế”, do có kháng cáo của người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan là Kiểm toán Nhà nước khu vực VII đối với Bản án số 22/2020/HC-ST 

ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 8146/2023/QĐPT-HC ngày 10/7/2023 

của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữa các đương sự: 

 Người khởi kiện: Công ty PTS1– TNHH 1TV 

Địa chỉ: Khu 2 BN, phường MT, thị xã KM, tỉnh Hải Dương. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Minh N – Tổng Giám đốc; vắng 

mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: 

- Ông Nguyễn Công K, sinh năm 1959; địa chỉ: Tổ dân phố PT, phường NT, 

thành phố YB, tỉnh Yên Bái (SĐT: 0912.824.534); có mặt. 

- Ông Trương Đình T; địa chỉ: Số 398 TKC, phường TN, quận HBT, thành 

phố Hà Nội; có mặt. 
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Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện: Luật sư Nguyễn 

Thị H – Công ty Luật TNHH XTVN thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; vắng 

mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt.  

Người bị kiện: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai. 

Địa chỉ: Số 174 đường HH, phường CL, thành phố LC, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện theo ủy quyền của người bị kiện: Ông Nguyễn Thế H1 – Phó 

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai; có mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị kiện:  

- Bà Trần Thị Bích N1 - Trưởng phòng - Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính; 

vắng mặt. 

- Bà Trịnh Hà Mai L - Phó Trưởng phòng - Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; vắng 

mặt. 

- Ông Nông Phi Q - Phó Cục trưởng - Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục 

Hải quan; vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị An G - Trưởng phòng - Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục 

Hải quan; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị Diệu H2 – Phó trưởng phòng - Cục Thuế xuất nhập khẩu - 

Tổng cục Hải quan; có mặt. 

- Bà Nguyễn Thị V - Phó Trưởng phòng - Cục Kiểm tra sau thông quan - Tổng 

cục Hải quan; vắng mặt. 

- Ông Đặng Văn Q1 - Chuyên viên – Vụ Pháp chế - Tổng cục Hải quan; có mặt. 

- Ông Dương Xuân S - Phó cục trưởng - Cục Hải quan tỉnh Lào Cai; có mặt. 

- Ông Nông Hoàng G1 - Phó đội trưởng - Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai 

- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai; có mặt. 

- Ông Vũ Tú N2 - Công chức - Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Cục Hải 

quan tỉnh Lào Cai; có mặt. 

- Ông Phạm Vũ C – Công chức - Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai - Cục 

Hải quan tỉnh Lào Cai; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. 

Địa chỉ: Tổ 45, phường ĐT, thành phố YB, tỉnh Yên Bái. 

Người đại diện: 

+ Ông Ngô Minh K1 – Kiểm toán trưởng – Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; 

có mặt. 

+ Ông Đặng Văn H3 – Phó vụ trưởng – Vụ Pháp chế Kiểm toán Nhà nước; có 

mặt. 

+ Ông Cù Huy Đ – Phó trưởng phòng – Kiểm toán Nhà nước khu vực VII; có 

mặt. 
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- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 

Địa chỉ: Trụ sở khối II, đại lộ THĐ, phường NC, thành phố LC, tỉnh Lào Cai. 

Người đại diện: Ông Hoàng Quốc K2 – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Lào Cai; vắng mặt, có đơn xin xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Người khởi kiện trình bày: 

Công ty PTS1- TNHH 1TV (gọi tắt là Công ty PTS1) là đơn vị thực hiện việc 

xuất khẩu quặng sắt qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai với mức thuế suất của thuế xuất 

khẩu phải chịu là 40% và 20% theo quy định tại Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 

16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016 

ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, 

danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoại hạn 

ngạch thuế quan; Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công 

thương quy định về xuất khẩu khoáng sản; Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 

05/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 

21/12/2012 của Bộ Công thương quy định về xuất khẩu khoáng sản. Quá trình làm 

thủ tục xuất khẩu quặng sắt, Công ty đã thực hiện việc kê khai và đóng thuế đầy đủ 

theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên cuối tháng 9/2019 Công ty nhận được Quyết 

định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu với lí do 

là ấn định số tiền thuế xuất khẩu còn kê khai thiếu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước tại Báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Lào Cai 

và khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. 

Theo đó Công ty PTS1 phải nộp thêm số tiền thuế bổ sung là: 14.291.796.800 đồng 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, hai trăm chín mươi mốt triệu, bảy trăm chín mươi sáu ngàn, 

tám trăm đồng).  

Công ty PTS1 khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 

24/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục hải quan cửa khẩu Lào Cai với lý do sau: 

Thứ nhất, Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty PTS1 đã căn cứ vào khoản 2 Điều 39 Luật 

Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 là 

không đúng quy định của pháp luật. 

Tại Điều 39 quy định về ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

như sau: 

1. Cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong 

các trường hợp sau đây: 
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a) Người khai thuế dựa vào các tài liệu không hợp pháp để khai báo căn cứ 

tính thuế, tính và kê khai số thuế phải nộp; không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, 

chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế; 

b) Người khai thuế từ chối hoặc trì hoãn, kéo dài quá thời hạn quy định việc 

cung cấp các tài liệu liên quan cho cơ quan hải quan để xác định chính xác số thuế 

phải nộp; 

c) Cơ quan hải quan có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng 

với trị giá giao dịch thực tế; 

d) Người khai thuế không tự tính được số thuế phải nộp. 

2. Cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ 

tính thuế, phương pháp tính thuế; tài liệu và các thông tin khác có liên quan để ấn 

định số thuế phải nộp”. 

Như vậy, cơ quan hải quan có quyền ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu 

khi thuộc các trường hợp tại điểm a,b,c,d khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế. Tuy 

nhiên, Công ty luôn thực hiện đóng thuế đầy đủ, không bị xử phạt hay có văn bản vi 

phạm của cơ quan hải quan gửi đến cho Công ty, nên Công ty PTS1 không thuộc 

trường hợp ấn định thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Quản lý thuế. 

Thứ hai, khi ban hành Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã căn cứ vào Công văn số 478/KTNN-TH ngày 

25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước về Báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa 

phương năm 2017 của tỉnh Lào Cai là không chính xác về mặt nội dung. 

Công ty PTS1 đã kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật và 

không có hành vi nộp thiếu thuế như Công văn 478/KTNN-TH đã đưa ra. Vì vậy nội 

dung trong Công văn 478/KTNN-TH là không đảm bảo chính xác và việc chưa kiểm 

chứng tính đúng đắn của văn bản mà đã đưa vào làm căn cứ cho quyết định hành 

chính là sai cơ bản về mặt thủ tục ban hành quyết định. 

Thứ ba, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đóng tờ khai xuất 

nhập khẩu của Công ty PTS1 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của 

doanh nghiệp cũng như tổn thất lớn đến uy tín mà doanh nghiệp xây dựng bao lâu 

nay.  

Thứ tư, trong nội dung quyết định ấn định thuế của Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan cửa khẩu Lào Cai ấn định thuế đối với Công ty PTS1 do Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ông Trần Anh T2 ký thay không thể hiện việc 

giao quyền từ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai cho Phó Chi cục 

trưởng nên sai về mặt chủ thể ban hành quyết định. 

Thứ năm, hành vi ban hành văn bản của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Lào Cai dựa vào hành vi không thể hiện trên biên bản. Quyết định ấn định thuế 

là một chế tài xử phạt nên phải có biên bản vi phạm hành chính, không có biên bản 

được lập trước khi ban hành quyết định ấn định thuế mà sau khi Công ty PTS1 khởi 

kiện thì cơ quan hải quan mới có biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt 
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vi phạm hành chính đối với Công ty. Như vậy, cơ quan hải quan ban hành quyết định 

ấn định thuế đối với Công ty PTS1 là không có căn cứ pháp lý, đây là hành vi hành 

chính thể hiện qua hành vi của chủ thể và việc xử phạt vi phạm hành chính phải dựa 

trên biên bản vi phạm nhưng trên quyết định ấn định thuế lại không căn cứ hay dựa 

trên biên bản vi phạm hành chính. 

 Ngày 22/5/2020 Công ty PTS1 khởi kiện bổ sung yêu cầu Tòa án hủy Quyết 

định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hải quan với những lý do sau: 

Thứ nhất, việc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành 

Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/03/2020 về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực hải quan với lý do khai sai khác làm thiếu số tiền thuế phải nộp với 

hình thức xử phạt chính, phạt tiền 20% số tiền thuế khai thiếu so với quy định và 

không căn cứ và nội dung Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 về việc 

ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng không có thông báo hủy 

bỏ hoặc thu hồi quyết định trước để ban hành quyết định sau mà Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành hai quyết định độc lập, song song khiếu 

cho Công ty PTS1 và các bên liên quan có sự nhầm lần nghiêm trọng về cách thức 

xử phạt vi phạm hành chính của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai. 

Thứ hai, Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 xử phạt đối với Công 

ty PTS1 với lý do đã thực hiện hành vi khai sai khác làm thiếu số tiền thuế phải nộp 

là không chính xác. Vì Công ty đã thực hiện việc xuất khẩu nhập khẩu quặng sắt qua 

cửa khẩu quốc tế Lào Cai với mức thuế suất của thuế xuất khẩu là 40% và 20% theo 

đúng quy định của pháp luật về mức thuế suất. 

Từ những căn cứ và phân tích trên, Công ty khởi kiện yêu cầu Tòa án: 

- Hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

- Hủy Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 của Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hải quan. 

Người bị kiện trình bày: 

* Về quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu: 

Kiểm toán Nhà nước khu vực VII thực hiện Kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2017 của tỉnh Lào Cai và có kiến nghị truy thu thuế 11/13 doanh nghiệp xuất 

khẩu quặng sắt trong thời gian từ 01/05/2015 đến 30/5/2018 theo Báo cáo Kiểm toán 

ngân sách địa phương tỉnh Lào Cai năm 2017 gửi kèm Công văn số 478/KTNN-TH 

ngày 25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước. 

Sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, UBND tỉnh Lào 

Cai có Công văn số 6126/UBND-KT ngày 28/12/2018 gửi Bộ Tài chính và Tổng cục 

Hải quan; Báo cáo số 187/BC-UBND ngày 14/5/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn 
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phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về các khó khăn, vướng mắc 

trong xác định trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu. 

UBND tỉnh Lào Cai có tổ chức họp với các Doanh nghiệp xuất khẩu quặng, 

đại diện Bộ Tài chính, đại diện Tổng cục Hải quan, đại diện Cục Hải quan tỉnh Lào 

Cai và có Thông báo số 203/TB-VPUBND ngày 04/7/2019 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc xác định trị giá hải quan mặt hàng quặng sắt xuất khẩu và thực hiện Kết luận 

của Kiểm toán nhà nước. 

Sau khi có báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh Lào Cai có 

Công văn số 3367/UBND-KT ngày 26/7/2019 kiến nghị Kiểm toán Nhà nước nghiên 

cứu, kiểm tra lại việc xác định số thuế phải nộp còn thiếu theo Báo cáo Kiểm toán 

ngân sách địa phương năm 2017 và được trả lời tại Công văn số 432/CV-KH VII 

ngày 13/8/2019. 

Ngày 27/8/2019, Tổng cục Hải quan có Văn bản số 5443/TCHQ-TXNK chỉ 

đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai như sau: “Đối với các tờ khai hải quan của 13 doanh 

nghiệp xuất khẩu quặng sắt tại Lào Cai, trong phạm vi đã được cơ quan kiểm toán 

kết luận, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lào Cai căn cứ Phụ lục 14/BCKT-NSĐP và Phụ 

lục 15/BCKT-NSĐP Kết luận kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh 

Lào Cai do Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo công văn số 478/KTNN-TH  

ngày 25/9/2018 để ban hành ngay quyết định ấn định thuế, tính toán số tiền chậm 

nộp, xử lý vi phạm (nếu có), không chờ kết quả kiểm tra sau thông quan như đã nêu 

tại điểm 1.2 và điểm 2 công văn số 2480/TCHQ-TXNK ngày 26/4/2019 của Tổng cục 

Hải quan”. 

Căn cứ khoản 2 Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 

11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 

21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ  khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài 

chính qui định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đã được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ 

Tài chính; 

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật số 

106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị 

gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Công văn số 478/KTNN-TH ngày 25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước 

về Báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Lào Cai; 



7 
 

Căn cứ Công văn số 1666/HQLC-NV ngày 30/8/2019 của Cục Hải quan tỉnh 

Lào Cai về việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan; 

Căn cứ Bảng kê danh sách tờ khai xuất khẩu của các doanh nghiệp do Kiểm 

toán Nhà nước khu vực VII cung cấp. 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HQCKLC ngày 03/01/2019 của Chi cục Hải 

quan cửa khẩu Lào Cai về việc ủy quyền ký quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, không 

thu thuế, ấn định thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu; Căn cứ kết quả rà soát hồ sơ, số liệu và đề xuất của Đội Thủ tục hàng hóa xuất 

nhập khẩu. Trên cơ sở các căn cứ nêu trên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Lào Cai đã ban hành Quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu của Công ty phát triển số 1. 

* Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

Căn cứ trên các hồ sơ hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật thì hành 

vi vi phạm của Công ty PTS1 thỏa mãn theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Nghị 

định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 5 Điều 1 Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Về thẩm quyền, nội 

dung, trình tự thủ tục, thể thức và kỹ thuật trình bày Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC 

được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Như vậy, Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC về việc xử 

phạt là hoàn toàn có đủ cơ sở theo quy định. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Kiểm toán Nhà nước khu vực VII) 

trình bày: 

Quy định của pháp luật về người nộp thuế và giá trị hải quan như sau: 

Người nộp thuế xuất khẩu: Theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 

45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, tại Điều 4 quy định đối với người nộp thuế 

là tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế. Như 

vậy, nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu thuộc doanh nghiệp xuất khẩu, do doanh nghiệp 

nhập khẩu nộp ngân sách và dòng tiền này phải từ doanh nghiệp xuất khẩu nộp vào 

ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp nhập khẩu không phải nộp thuế xuất khẩu. 

Trị giá hải quan: Được quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan số 

54/2014/QH13 quy định như sau: “Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu là 

giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm và phí 

vận tải quốc tế”. 

 Tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, 

kiểm soát hải quan, quy định: “Đối với hàng hóa xuất khẩu: Trị giá hải quan hàng 

xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo 

hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là 

giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương 
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đương hợp đồng, hoá đơn thương mại và các chứng từ liên quan của lô hàng phù 

hợp với hàng hoá thực xuất khẩu”.  

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất 

khẩu quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 23/05/2015 của Bộ Tài 

chính quy định: 

 “1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu 

xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định 

theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Phương pháp xác định: 

a) Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở giá 

bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hoá hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương 

đương hợp đồng mua bán hàng hóa, hoá đơn thương mại và các chứng từ liên quan 

phù hợp với hàng hoá thực xuất khẩu”. 

 Như vậy, trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu không 

bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F). Giá bán trên hợp đồng làm 

căn cứ xác định trị giá hải quan phải là trị giá của hàng hóa theo nguyên tắc trao đổi 

ngang giá, là tổng số tiền bên mua trả cho bên bán. Mặt khác, trị giá hải quan không 

chỉ căn cứ vào giá bán ghi trên hợp đồng, mà còn căn cứ vào hóa đơn thương mại, 

các chứng từ liên quan. 

Thực tế tại Lào Cai có 2 cách kê khai, nộp thuế xuất khẩu hoàn toàn khác nhau 

như sau: 

Cách 1: Kiểm toán Nhà nước khu vực VII cũng đã thu thập được một số tờ 

khai hải quan tại cửa khẩu Lào Cai đã kê khai, nộp thuế trên cơ sở tổng trị giá hàng 

hóa bên mua (Trung Quốc) trả cho bên bán (Việt Nam) nhân với thuế xuất, cụ thể: 

Theo hóa đơn số 0021054 ngày 04/01/2017, chủ hàng Nguyễn Minh K3, tờ 

khai Hải quan số 30148883511 ngày 05/01/2017: Trị giá hàng hóa (tổng trị giá thanh 

toán) 56.222.500đ, thuế xuất khẩu 9.243.000đ (20% tổng trị giá thanh toán); 

Theo hóa đơn 0013443 ngày 02/01/2017, chủ hàng Phạm Văn H4, tờ khai Hải 

quan số 301150954700 ngày 06/01/2017: Trị giá hàng hóa là 180.900.000đ, thuế 

xuất khẩu 18.090.000đ (10% trị giá hàng hóa).  

Cách 2: Đối với việc xuất khẩu quặng sắt: Hầu hết các hợp đồng có ghi tổng 

trị giá thanh toán và chi tiết theo các khoản như sau: 

(1) Giá bán tại cửa khẩu; 

(2) Thuế xuất được tính bằng “giá bán tại cửa khẩu” ghi trong hợp đồng nhân 

với (x) thuế suất (40% hoặc 20%);  

(3) Chi phí vận chuyển quốc tế: Khi kê khai nộp thuế xuất khẩu, các doanh 

nghiệp chỉ kê khai trị giá tính thuế tương đương với số lượng xuất và “giá bán tại cửa 

khẩu” được ghi trên hợp đồng (tại điểm (1) nêu trên), chưa kê khai phần giá trị ở 

điểm (2) vào trị giá tính thuế; trên hợp đồng cũng ghi chi tiết số “thuế xuất khẩu” 
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(như tại điểm (2) nêu trên) là không phù hợp, vì thuế là của Ngân sách Nhà nước, do 

người mua kê khai và nộp. 

Theo quan điểm của Kiểm toán Nhà nước khu vực VII: Kê khai, nộp thuế theo 

cách 1 là đúng. Đối với kê theo cách 2: Bản chất của phần chi tiết trị giá ghi trên hợp 

đồng “thuế xuất khẩu” mà doanh nghiệp nhập khẩu (Doanh nghiệp Trung quốc) 

thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu là tiền bán hàng. Đây chính là một phần trong 

trị giá hàng hóa xuất khẩu, phải được tính trong trị giá hải quan. 

Quá trình thực hiện kiểm toán, đánh giá và kết luận kiểm toán đối với các 

doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt tại Lào Cai. Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Tổng 

cục Hải quan chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cung cấp tài liệu, hồ sơ kiểm tra sau 

thông quan cho Đoàn Kiểm toán để tham khảo. Sau khi nghiên cứu hồ sơ kiểm tra 

sau thông quan cho thấy: Theo quy định của Luật Hải quan, thời hạn kết luận kiểm 

tra sau thông quan là 15 ngày làm việc. Tuy nhiên, Hải quan tỉnh Lào Cai tiến hành 

kiểm tra sau thông quan từ ngày 06/6/2017 đến ngày 11/5/2018 (ngày ký biên bản 

kiểm toán, quá thời hạn kết luận sau thông quan rất lâu), Hải quan tỉnh Lào Cai đã 

xin ý kiến Tổng cục Hải quan nhưng cũng chưa được trả lời, hướng dẫn cụ thể. Như 

vậy, cơ quan hải quan không khẳng định việc kê khai thuế xuất khẩu của doanh 

nghiệp là đúng hay sai. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật về trị giá hải quan và căn cứ vào thực tế 

việc kê khai, quản lý, thu thuế xuất khẩu, Kiểm toán Nhà nước khu vực VII xác định 

các doanh nghiệp kê khai thiếu trị giá hải quan. Theo đó, Đoàn Kiểm toán đã xác 

định các doanh nghiệp kê khai thiếu trị giá hải quan bằng tổng trị giá thanh toán trừ 

đi (-) chi phí vận chuyển quốc tế, do các doanh nghiệp không mua bảo hiểm quốc tế. 

Thuế xuất khẩu còn thiếu được tính bổ sung tính trên phần trị giá hải quan kê khai 

thiếu và kiến nghị truy thu. Như vậy, việc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với 

việc truy thuế xuất khẩu của Công ty PTS1 là đúng pháp luật.  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai) 

trình bày: 

Sau khi nghiên cứu nội dung khởi kiện, hồ sơ vụ việc và các quy định của pháp 

luật liên quan, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai thấy rằng: Việc Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành quyết định về việc ấn định thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã căn cứ vào Văn bản số 478/KTNN-TH ngày 

25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương 

năm 2017 của tỉnh Lào Cai. UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Lào 

Cai xem xét, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tiến hành tổ chức phiên họp kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và tiến hành đối thoại để các đương 

sự thống nhất với nhau về việc giải quyết vụ án nhưng không có kết quả.  

Tại Bản án hành chính sơ thẩm số 22/2020/HC-ST ngày 17/9/2020, Tòa án 

nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định: 
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Căn cứ vào các Điều 36, Điều 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 

29/11/2006; Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 30/6/2014; Điều 8, Điều 

9 Luật Thuế xuất khẩu số 45/2005/QH11; Điều 58, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành 

chính; Điều 33, Điều 35 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính 

phủ; Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; Căn cứ 

Điều 158, điểm b khoản 2 Điều 193 Luật tố tụng hành chính năm 2015; Điều 32 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. 

- Hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

- Hủy Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 của Chi cục trưởng Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

hải quan. 

- Hủy Quyết định số 36/QĐ-HQCKLC ngày 10/3/2020 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình 

thức trích tiền gửi tại Ngân hàng nộp Ngân sách Nhà nước; 

- Hủy Quyết định số 42/QĐ-HQCKLC ngày 12/3/2020 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình 

thức trích tiền gửi tại Ngân hàng nộp Ngân sách Nhà nước; 

 - Hủy Quyết định hành chính số 92/QĐ-HQCKLC ngày 16/4/2020 của Chi 

cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 

dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí và thông báo quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật.  

Ngày 29/9/2020, người bị kiện là Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Kiểm toán Nhà nước khu vực 

VII có đơn kháng cáo với nội dung đề nghị hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:        

Người bị kiện Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII thay đổi nội dung 

kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận các yêu 

cầu khởi kiện của Công ty PTS1. 

Người đại diện của Công ty PTS1 đề nghị không chấp nhận kháng cáo của 

người bị kiện Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII; giữ nguyên quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm giải quyết 

vụ án: Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục 
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Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu được ban hành đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung. Việc ấn định 

mức thuế còn thiếu tại Quyết định 182 là có căn cứ pháp luật. Tuy nhiên, Công ty 

PTS1 không có lỗi trong việc nộp thiếu thuế mà do quy định của pháp luật thiếu rõ 

ràng; cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy định về 

thuế chưa đầy đủ nên việc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PTS1 là chưa thỏa đáng và 

áp dụng các biện pháp cưỡng chế tại các Quyết định số 50, 36, 42, 92 cũng không đủ 

căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật Tố tụng hành chính, 

chấp nhận một phần kháng cáo của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào 

Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII, sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác yêu 

cầu khởi kiện của Công ty PTS1 về việc hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 

24/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định 

thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; giữ nguyên các quyết định khác của bản 

án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa; căn cứ kết quả 

việc tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên, Hội đồng xét xử nhận thấy:  

[1] Về quyền khởi kiện của Công ty PTS1: 

Công ty PTS1 khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 

24/9/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế 

đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; huỷ Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 

12/3/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Các quyết định trên ảnh hưởng trực tiếp 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty PTS1. Vì vậy, Công ty PTS1 có quyền 

khởi kiện theo quy định tại Điều 115 của Luật tố tụng hành chính và khởi kiện trong 

thời hạn luật định theo quy định tại khoản 2 Điều 116 của Luật tố tụng hành chính. 

[2] Về đối tượng khởi kiện: Các quyết định trên đều là quyết định hành chính 

trong việc áp dụng thuế, thu thế, truy thu thuế, thuộc đối tượng khởi kiện vụ án hành 

chính theo quy định tại Điều 30 Luật tố tụng hành chính. 

[3] Về thẩm quyền giải quyết của Tòa án: Các quyết định bị kiện do Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành, theo quy định tại khoản 2 Điều 

32 Luật tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai thụ lý, giải quyết 

đúng quy định Luật tố tụng hành chính.   

 [4] Xét tính hợp pháp của Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 

của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

[4.1] Về thẩm quyền ban hành quyết định: Căn cứ khoản 3 Điều 33 Nghị định 

số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Quản lý thuế thì Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai 
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ban hành quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là đúng quy 

định. Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Lào Cai căn cứ vào Quyết định số 01/QĐ-HQCKLC ngày 01/01/2020 của Chi 

cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ủy quyền ký quyết định miễn, giảm, hoàn 

thuế, không thu thuế, ấn định thuế, xử lý thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu.  

Như vậy, việc ủy quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào 

Cai cho Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ký ban hành quyết 

định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty PTS1 là đúng 

theo quy định của pháp luật.  

 [4.2] Xem xét nội dung Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC nêu trên, Hội đồng 

xét xử nhận thấy: 

[4.2.1] Về việc xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu   

 + Tại Hợp đồng mua bán số 1106/2017/HĐNT-QS ngày 11/6/2017 được ký 

kết giữa bên bán (bên A) Công ty PTS1 bên mua (bên B) Công ty TNHH thương mại 

VHHK ghi: Tên hàng quặng sắt Manhetit (đã qua chế biến); Trọng lượng: 30.000 

tấn; Đơn giá: 560.000đ/tấn, đơn giá trên là giá giao tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, 

chưa bao gồm thuế xuất, cước vận chuyển quốc tế từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai (bên 

xuất khẩu) đến kho của bên mua (bên nhập khẩu) tại HK là: 90.000đ/tấn. Thuế xuất 

tại thời điểm ký hợp đồng mua bán là 40% trên giá trị hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế 

Lào Cai; Địa điểm giao hàng: theo yêu cầu của bên mua là tại TC, HK, VN, Trung 

Quốc; Tổng số tiền bên B phải thanh toán bao gồm: Tiền hàng: 560.000đ/tấn; Tiền 

thuế xuất khẩu: 224.000đ/tấn; Tiền vận chuyển từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến kho 

của bên mua tại HK (cước vận chuyển quốc tế): 90.000đ/tấn. Tổng số tiền phải thanh 

toán là: 874.000đ/tấn. 

 + Phụ lục hợp đồng 01/2017/PLHĐNT-QS ngày 28/6/2017 ghi: Chỉnh sửa 

một số nội dung như sau: Cước vận chuyển quốc tế từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai (bên 

xuất khẩu) đến cửa khẩu HK, VN, Trung Quốc (bên nhập khẩu) là: 40.000đ/tấn; Địa 

điểm giao hàng: Theo yêu cầu của bên mua là tại cửa khẩu HK, VN, Trung Quốc. 

Cước vận chuyển quốc tế từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Việt Nam đến cửa khẩu HK, 

VN, Trung Quốc là 40.000đ/tấn. Tổng số tiền bên B phải thanh toán là: 824.000đ/tấn. 

 + Phụ lục hợp đồng 02/2017/PLHĐNT-QS ngày 01/8/2017 ghi: Hai bên 

thống nhất sửa đổi, bổ sung phần trọng lượng tại Điều 1 của Hợp đồng ngoại thương 

số 1106/2017/HĐNT-QS ngày 11/6/2017 như sau: Trọng lượng 30.000 tấn quy khô, 

độ ẩm 0% thành trọng lượng: 100.200 tấn quy khô, quặng sắt được quy khô sau khi 

đã trừ đi độ ẩm thực tế. 

 + Phụ lục hợp đồng 04/2017/PLHĐNT-QS ngày 27/11/2017 ghi: Căn cứ vào 

khả năng và mức độ hoàn thành khối lượng giao hàng của bên A trong thời gian vừa 

qua sau khi bàn bạc. Hai bên thống nhất sửa đổi, bổ sung phần trọng lượng tại Điều 

1 của hợp đồng ngoại thương số 1106/2017/HĐNT-QS ngày 11/6/2017 như sau: 
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Trọng lượng: 100.200 tấn quy khô, quặng sắt được quy khô sau khi đã trừ đi độ ẩm 

thực tế thành trọng lượng: 168.000 tấn quy khô, quặng sắt được quy khô sau khi đã 

trừ đi độ ẩm thực tế. 

- Tại Hợp đồng số 01/HĐNT ngày 10/3/2018 đã được ký kết giữa bên bán (bên 

A) Công ty PTS1 bên mua (bên B) Công ty TNHH thương mại VHHK ghi: Tên hàng: 

Tinh quặng sắt Manhetit (đã qua chế biến); trọng lượng: 50.000 tấn quy khô, tinh 

quặng sắt được quy khô sau khi đã trừ đi đổ ẩm thực tế; Đơn giá: 800.000đ/tấn, đơn 

giá trên là giá bán tại cửa khẩu quốc tế KT Lào Cai, chưa có thuế xuất khẩu, cước 

vận chuyển quốc tế. Cước vận chuyển quốc tế từ cửa khẩu quốc tế KT, Lào Cai, Việt 

Nam (bên xuất khẩu) đến cửa khẩu của bên mua (Bên nhập khẩu) tại HK, Trung 

Quốc là: 45.000đ/tấn, cước vận chuyển quốc tế cửa khẩu KT Lào Cai, Việt Nam sang 

đến cửa khẩu HK, Trung Quốc được tính trên khối lượng hàng thực tế qua cân tại 

cửa khẩu Lào Cai chưa trừ đi độ ẩm; Thuế xuất tại thời điểm ký hợp đồng mua bán 

là 20% trên giá trị hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Việt Nam, tương đương là 

160.000đ/tấn quy khô. Tổng số tiền bên B phải thanh toán bao gồm: Tiền hàng: 

800.000đ/tấn; Tiền thuế xuất khẩu: 160.000đ/tấn; Tiền vận chuyển từ cửa khẩu quốc 

tế Lào Cai đến cửa khẩu HK 45.000đ/tấn. Tổng cộng số tiền bên B phải thanh toán: 

1.005.000đ/tấn; Trường hợp chất lượng quặng sắt của bên A không đạt hàm lượng 

Fe ≥ 68%, hai bên thống nhất đơn giá thanh toán là đơn giá của loại tinh quặng sắt 

manhetit có hàm lượng Fe ≥ 60% là: 560.000đ/tấn quy khô. Tinh quặng sắt được quy 

khô sau khi đã trừ đi độ ẩm thực tế, đơn giá trên là giá bán tại cửa khẩu quốc tế KT 

Lào Cai, chưa có thuế xuất khẩu, cước vận chuyển quốc tế; Thuế xuất khẩu tại thời 

điểm ký hợp đồng mua bán là 40% trên giá trị hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Lào 

Cai, Việt Nam, tương đương là 224.000đ/tấn quy khô; Tổng số tiền bên B phải thanh 

toán bao gồm: Tiền hàng: 560.000đ/tấn; Tiền thuế xuất khẩu: 224.000đ/tấn; Tiền vận 

chuyển từ cửa khẩu quốc tế Lào Cai đến cửa khẩu HK 45.000đ/tấn. Tổng cộng số 

tiền bên B phải thanh toán: 829.000đ/tấn; Địa điểm giao hàng theo yêu cầu của bên 

mua là: HK, VN, Trung Quốc. 

Tại phụ lục số 14/BCKT-NSĐP là biểu tổng hợp kê khai thuế của các doanh 

nghiệp xuất khẩu quặng sắt qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai từ 2015-2018 gồm 11/13 

doanh nghiệp đối với Công ty PTS1 - TNHH 1TV ghi: Tổng lượng xuất (tấn): 

231.555; Thuế xuất khẩu (đồng): 50.003.458.109; Trị giá tính thuế bổ sung (đồng): 

33.048.538.880; 5.361.906.240; thuế xuất khẩu truy thu (đồng): 13.219.415.552; 

1.072.381.248; cước vận tải quốc tế (đồng): 90.000; 45.000”. 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Hải quan thì “Trị giá hải quan được 

sử dụng làm cơ sở cho việc tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thống kê hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. 

Khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan quy định “Trị giá hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo 

hiểm (I) và phí vận tải quốc tế (F)”. Điều 20 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 

21/01/2015 và Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định: “Trị giá hải quan hàng 
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hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí 

bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế. Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu 

xuất là giá ghi trên Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp 

lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô 

hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu”. 

Như vậy, theo quy định của pháp luật về thuế, thì trị giá hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí 

bảo hiểm (I) và phí vận tải quốc tế (F). Luật Hải quan không quy định việc xác định 

trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu không bao gồm tiền thuế xuất khẩu. Vì vậy, 

tiền thuế xuất khẩu không phải là một yếu tố được xem xét khi khấu trừ các chi phí 

khỏi tổng giá trị bên mua thanh toán cho bên bán khi tính toán trị giá hải quan.  

- Trước khi các doanh nghiệp xuất khẩu quặng sắt, Bộ Tài chính có một số 

công văn trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai và doanh nghiệp 

liên quan đến việc xác định giá tính thuế xuất khẩu đối với quặng sắt. Bộ Tài chính 

đã trả lời cụ thể các kiến nghị tại các Công văn số 18058/BTC-CST ngày 11/12/2014 

và số 15634/BTC-CST ngày 02/11/2016 trả lời Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Lào Cai, 

Công văn số 15584 ngày 01/11/2016 trả lời Công ty PTS1 và Công văn số 

16663/BTC-CST ngày 22/11/2016 trả lời Công ty cổ phần khai khoáng MĐ. Tại các 

công văn này, Bộ Tài chính đã hướng dẫn: trị giá tính thuế xuất khẩu là giá bán của 

hàng hóa tính đến cửa khẩu được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua 

bán bằng hình thức văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương (mức 

giá này không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) và chưa có 

thuế xuất khẩu). Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì 

“thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng 

ký tờ khai hải quan đối với cơ quan hải quan”. Tại thời điểm Bộ Tài chính ban hành 

các công văn trả lời kiến nghị, thực tế các doanh nghiệp chưa tiến hành việc xuất 

khẩu hàng hóa (trong các công văn gửi Bộ Tài chính, các doanh nghiệp không nêu 

khoản chi phí thuế xuất khẩu), nên chưa đến giai đoạn thực hiện thủ tục khai báo thuế 

theo quy định; do đó, trong trường hợp cụ thể này việc Bộ Tài chính đã trả lời có nội 

dung “… chưa có thuế xuất khẩu” (không trả lời là không có thuế xuất khẩu) là không 

trái với quy định của pháp luật thuế; nên đây không phải là lí do để loại trừ trị giá 

thuế xuất khẩu khỏi trị giá hải quan của hàng hóa khi khai báo thuế xuất khẩu như 

quan điểm của doanh nghiệp. 

Ngày 25/4/2019, Bộ Tài chính có Công văn số 4873/BTC-CST hướng dẫn xác 

định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu, thay thế các công văn đã hướng dẫn 

nêu trên, nhưng về cơ bản nội dung các công văn liên quan này không mâu thuẫn với 

nhau, không làm thay đổi bản chất, nội dung của việc xác định trị giá hải quan hàng 

hóa xuất khẩu (là giá bán đến cửa khẩu xuất được xác định trên cơ sở tổng số tiền 

người mua thanh toán cho người bán, không bao gồm phí vận tải quốc tế và bảo hiểm 

quốc tế). 
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- Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện tại Biên bản tham 

vấn số 16/BBTVTG/HQCKLC ngày 21/12/2017 và Biên bản tham vấn số 

03/BBTVTG/HQCKLC ngày 16/5/2018, đại diện Công ty PTS1 đã tiến hành tham 

vấn trực tiếp Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xác định trị giá lô hàng xuất 

khẩu (quặng sắt). Tại các biên bản tham vấn, căn cứ hồ sơ xuất khẩu; các chứng cứ, 

tài liệu do Công ty giải trình và theo quy định của pháp luật, Chi cục Hải quan cửa 

khẩu Lào Cai đã thông báo kết quả, ý kiến sau tham vấn với nội dung là: Chi cục Hải 

quan không đủ căn cứ để bác bỏ trị giá khai báo mặt hàng quặng sắt của Công ty. 

Trên cơ sở mà doanh nghiệp đã cung cấp, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành các biện 

pháp nghiệp vụ khác để làm cơ sở xác định chính xác trị giá hải quan. Như vậy, tại 

thời điểm này trị giá khai báo hàng hóa của doanh nghiệp chưa được cơ quan hải 

quan xác nhận tính xác thực theo quy định. Tòa án cấp sơ thẩm cho rằng trong quá 

trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, Chi cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra hồ sơ khai 

báo, tham vấn trị giá tính thuế và đồng ý với kết quả xác định trị giá tính thuế của 

Công ty PTS1 là không đúng. 

Việc Công ty PTS1 trừ chi phí thuế xuất khẩu khỏi tổng số tiền thanh toán để 

xác định trị giá hải quan là không đúng pháp luật. Theo các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án thể hiện, tại 96 tờ khai hải quan do Công ty kê khai xuất khẩu 

quặng sắt từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2018, Công ty PTS1 đã kê khai trị giá hải quan 

quặng sắt xuất khẩu là 650.000 đồng/tấn, 670.000 đồng/tấn và 550.000 đồng/tấn 

(theo từng giai đoạn của Phụ lục hợp đồng) thiếu so với trị giá hải quan thực tế của 

hàng hóa là 260.000 đồng/tấn, 268.000 đồng/tấn, 220.000 đồng/tấn; việc kê khai 

thiếu trị giá hải quan của hành hóa, dẫn đến việc Công ty đã tự tính toán và nộp thiếu 

số tiền thuế xuất khẩu là 14.291.796.800 đồng.  

[4.2.2] Về trình tự thủ tục ban hành quyết định ấn định thuế  

Căn cứ khoản 4 Điều 9 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 thì cơ quan quản 

lý thuế (cơ quan hải quan) có quyền ấn định thuế. 

Căn cứ điểm a và điểm c khoản 1 Điều 39 Luật số 78/2006/QH11 thì cơ quan 

hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu trong trường 

hợp người khai thuế (người khai hải quan) “không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ, 

chính xác các căn cứ tính thuế làm cơ sở cho việc tính thuế” hoặc “Cơ quan hải quan 

có đủ bằng chứng về việc khai báo trị giá không đúng với trị giá giao dịch thực tế”. 

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP thì 

“cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế đối với các trường hợp khác do cơ quan 

hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng quy định 

của pháp luật”.  

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Kiểm toán Nhà nước thì “Báo cáo 

kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt 

buộc phải thực hiện đối với đơn vị được kiểm toán về sai phạm trong việc quản lý, 

sử dụng tài chính công, tài sản công”. 
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Căn cứ điểm c khoản 6 Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày                   

25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC 

thì trình tự thủ tục ấn định thuế gồm các bước: 

+  Xác định hàng hoá thuộc đối tượng phải ấn định thuế theo hướng dẫn tại 

khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP; 

+ Xác định cách thức ấn định thuế theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP. Trường hợp ấn định từng yếu tố liên quan làm cơ sở xác định tổng 

số tiền thuế phải nộp; 

+ Kiểm tra, xác định các căn cứ tỉnh thuế (lượng hàng, trị giá, tỷ giá, xuất xứ, 

mã số, mức thuế) theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật khác có liên quan; 

+ Tính tổng số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế chênh lệch giữa số tiền thuế 

phải nộp với số tiền thuế do người khai thuế đã khai, đã tính và đã nộp (nếu đã nộp); 

+ Ban hành quyết định ấn định thuế, ban hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính (nếu có). 

Khi ban hành quyết định ấn định thuế, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã 

tiến hành đầy đủ các thủ tục được quy định tại điểm c khoản 6 Điều 48 Thông tư số 

38/2015/TT-BTC, bao gồm: 

Thứ nhất, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã xác định quặng sắt do Công 

ty PTS1 xuất khẩu thuộc đối tượng phải ấn định thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 

Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Theo đó, qua rà soát, đối chiếu các tờ khai 

xuất khẩu quặng của Công ty từ tháng 7/2017 đến tháng 5/2018, Chi cục Hải quan 

cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện Công ty PTS1 kê khai trị giá hải quan của hàng hóa 

xuất khẩu không đúng với trị giá giao dịch thực tế ghi trên Hợp đồng mua bán (phù 

hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP) 

và Công ty đã bị cơ quan Kiểm toán Nhà nước phát hiện là kê khai thiếu tiền thuế 

xuất khẩu (phù hợp quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-

CP). 

Thứ hai, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã xác định đúng cách thức ấn 

định tiền thuế xuất khẩu quặng sắt đối với Công ty PTS1 là ấn định tổng số tiền thuế 

phải nộp bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. 

Thứ ba, để ban hành quyết định ấn định thuế, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào 

Cai đã tiến hành kiểm tra, xác định trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu theo quy 

định tại khoản 2 Điều 86 Luật Hải quan và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn 

số 4873/BTC-CST ngày 25/4/2019, từ đó xác lập bảng kê tính toán số tiền thuế phải 

ấn định theo từng tờ khai hải quan cho 104 tờ khai hải quan xuất khẩu quặng sắt của 

Công ty từ ngày 22/9/2017 đến ngày 24/5/2018, là đúng quy định tại điểm c.2.1 

khoản 6 Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Như vậy, việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã ban hành Quyết định ấn 

định thuế số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 để yêu cầu Công ty PTS1 nộp bổ 
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sung số tiền thuế xuất khẩu quặng sắt kê khai thiếu là 14.291.796.800 đồng là đúng 

trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.  

[4.2.3] Về căn cứ ban hành quyết định ấn định thuế   

Căn cứ Công văn 478/KTNN-TH ngày 25/9/2018 của Kiểm toán Nhà nước về 

Báo cáo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Lào Cai; Căn 

cứ bảng kê danh sách tờ khai xuất khẩu của các doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà 

nước khu vực VII cung cấp. 

Căn cứ khoản 7 Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 

Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC 

ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì quyết định ấn định thuế được thực hiện theo mẫu 

số 07/QĐAĐT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Căn cứ Mẫu số 07/QĐAĐT/TXNK thì tại phần căn cứ pháp lý, cơ quan hải 

quan ghi rõ các khoản và điều thuộc Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Nghị định 

số 83/2013/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và các khoản thuộc Điều 48 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Quyết định ấn định thuế số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã liệt kê đúng, đầy đủ các căn cứ pháp 

luật của việc ấn định thuế, bao gồm Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13, Nghị định số 

83/2013/NĐ-CP và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản 

lý thuế, Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục quản lý thuế đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, là đúng quy định của pháp luật về quản lý thuế. Các căn cứ 

còn lại mang tính nội dung, thể hiện nguồn gốc và số tiền của khoản thuế xuất khẩu phải 

truy thu, không trái với quy định của pháp luật về quản lý thuế và ấn định thuế. 

Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 478/KTNN-TH về việc 

UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải 

quan tỉnh Lào Cai và Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thu hồi số tiền thuế còn 

thiếu đối với Công ty PTS1 là một trong các căn cứ để xác định Công ty thuộc trường 

hợp cơ quan hải quan phải thực hiện thủ tục ấn định thuế xuất khẩu là đúng quy định 

tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Mặt khác, số tiền thuế còn 

thiếu của Công ty do Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII kiến nghị phải truy thu được 

xác định, tính toán trên cơ sở kết quả hoạt động kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, 

theo đó cơ quan kiểm toán đã kiểm tra, rà soát Hợp đồng mua bán và các chứng từ 

tài liệu có liên quan, tờ khai hải quan của Công ty lưu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai, từ đó đã xác định số thuế thiếu do Công ty chưa thực hiện kê khai và nộp 

thuế; trên cơ sở số tiền thuế phải truy thu do Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, căn cứ 

hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, ngày 12/9/2019, Chi cục Hải 

quan cửa khẩu Lào Cai đã làm việc với đại diện Công ty, qua đó rà soát số liệu trên 

từng tờ khai hải quan để làm căn cứ xác định số tiền thuế phải ban hành quyết định 

ấn định thuế, là đúng quy định của pháp luật; việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào 
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Cai căn cứ vào kiến nghị và kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm toán là đúng quy định 

của pháp luật.  

Việc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai không chờ kết quả kiểm tra sau thông 

quan mà ban hành quyết định ấn định thuế theo kết quả tính toán của Kiểm toán Nhà 

nước là không trái quy định, vì pháp luật về quản lý thuế không quy định cơ quan hải 

quan phải kiểm tra sau thông quan xong mới được ban hành quyết định ấn định thuế. 

Pháp Luật Quản lý thuế cho phép cơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế 

khi có kết quả kiểm tra, bao gồm việc kiểm tra của cơ quan hải quan và các cơ quan 

quản lý nhà nước khác, trong đó có Cơ quan kiểm toán nhà nước.  

[4.2.4] Về lý do ấn định thuế       

 Căn cứ khoản 7 Điều 48 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ 

Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC 

ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì quyết định ấn định thuế được thực hiện theo mẫu 

số 07/QĐAĐT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

Lý do ấn định thuế của Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai là “ấn định số tiền 

thuế xuất khẩu còn kê khai thiếu theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo 

kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Lào Cai” là đúng với 

hướng dẫn về ghi “lý do ấn định thuế" vì trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước tại Công văn số 478/KTNN-TH ngày 25/9/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai đã làm việc với đại diện Công ty theo Biên bản làm việc số 08/BBLV, từ đó 

thông báo và hướng dẫn Công ty chủ động kê khai bổ sung trị giá hải quan và nộp 

bổ sung tiền thuế còn thiếu nhưng Công ty đã không thực hiện; do đó, Chi cục Hải 

quan cửa khẩu Lào Cai đã thực hiện ấn định thuế theo quy định. 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ghi rõ tại Điều 2 Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC 

ngày 24/9/2019 là “khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP” là đúng với 

hướng dẫn tại Mẫu số 07/QĐAĐT/TXNK nêu trên. Việc Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai đã phát hiện Công ty kê khai trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu không 

đúng với trị giá giao dịch thực tế ghi trên Hợp đồng mua bán (phù hợp quy định tại 

điểm a và điểm c khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP) và Công ty đã bị 

cơ quan kiểm toán nhà nước phát hiện là kê khai thiếu tiền thuế xuất khẩu (phù hợp 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP). Do vậy việc cơ 

quan hải quan thực hiện ấn định thuế đối với Công ty là đúng quy định của khoản 3 

Điều 33 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Việc ấn định thuế của cơ quan hải quan đã bảo 

đảm khách quan, công bằng theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp. 

[4.2.5] Về thời hạn nộp thuế tại quyết định ấn định thuế   

 Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 

78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 

21/2012/QH13; Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng 

hàng hóa. 
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Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 133 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì đối với 

trường hợp ấn định thuế (hàng đã được thông quan hoặc giải phóng hàng), số ngày 

chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, 

là ngày liền kề của ngày thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. 

Tại Quyết định ấn định thuế thể hiện: “Thời hạn nộp thuế ấn định được tính 

từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa)” 

là chưa chính xác. Tại Quyết định số 41/QĐ-HQCKLC ngày 09/02/2021, Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã sửa đổi một số nội dung Quyết định 

số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019, trong đó có nội dung xác định lại “thời hạn 

nộp tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai đó” là đúng 

pháp luật; nội dung này không ảnh hưởng đến căn cứ, lí do và số tiền thuế đã ấn định 

đối với Công ty PTS1. 

[5] Đối với Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 của Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hải quan. 

Theo các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; có đủ căn cứ xác định, Công 

ty PTS1 đã có hành vi kê khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định. Hành 

vi của Công ty thuộc trường hợp quy định tại điểm g khoản 2 Điều 8 Nghị định số 

127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hải quan (đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 

45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ). Ngày 14/01/2020, Chi cục Hải quan 

cửa khẩu Lào Cai đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan đối với Công ty PTS1; việc lập biên bản vi phạm hành chính nêu trên đối với 

Công ty bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; do đó, Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải 

quan đối với Công ty PTS1 là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã 

ban hành Quyết định số 41/QĐ-HQCKLC ngày 09/02/2021 sửa đổi một số nội dung 

Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu (trong đó có việc xác định 

lại thời hạn nộp tiền ấn định thuế…) nhưng về cơ bản vẫn giữ nguyên không làm 

thay đổi nội dung quyết định ban đầu về căn cứ, lí do, số tiền ấn định thuế; nội dung 

thay đổi không ảnh hưởng đến yêu cầu, phạm vi khởi kiện của đương sự trong vụ án. 

Việc Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai đã ban hành các quyết định 

ấn định thuế, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PTS1 là đúng pháp luật.  

Do vậy, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai ban hành Quyết 

định số 36/QĐ-HQCKLC ngày 10/3/2020 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng 

hình thức trích tiền gửi tại Ngân hàng nộp Ngân sách Nhà nước, Quyết định số 

42/QĐ-HQCKLC ngày 12/3/2020 của Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền gửi tại Ngân 

hàng nộp Ngân sách Nhà nước và Quyết định hành chính số 92/QĐ-HQCKLC ngày 
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16/4/2020 về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là có cơ sở, đúng pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện hủy các quyết 

định nêu trên không phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án. Kháng cáo của 

người bị kiện và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Kiểm toán Nhà nước khu 

vực VII là có căn cứ; việc thu thập, xác minh chứng cứ đã được thực hiện đầy đủ. 

Do đó, cần sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận toàn bộ nội dung kháng cáo của Chi cục 

trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. Bác 

toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của Công ty PTS1. 

[6]. Về án phí: Do yêu cầu khởi kiện không được chấp nhận nên Công ty PTS1 

phải nộp 300.000 đồng án phí hành chính sơ thẩm. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan 

cửa khẩu Lào Cai không phải nộp án phí hành chính sơ thẩm và phúc thẩm. Kiểm 

toán Nhà nước khu vực VII không phải nộp án phí hành chính phúc thẩm.  

Bởi các lẽ trên,          

     QUYẾT ĐỊNH    

 Căn cứ khoản 2 Điều 241 Luật tố tụng hành chính; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, 

lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận kháng cáo của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào 

Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII. Sửa toàn bộ Bản án số 22/2020/HC-ST 

ngày 17/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai, như sau:  

- Áp dụng các Điều 36 và 39 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 

29/11/2006; Điều 86 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 30/6/2014; khoản  1 Điều 

2 và khoản 1 Điều 3 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 

06/4/2016; Điều 58, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính; Điều 33, Điều 35 Nghị 

định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; Điều 20 Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. 

- Bác toàn bộ các yêu cầu khởi kiện của Công ty PTS1- TNHH 1TV về việc: 

+ Hủy Quyết định số 182/QĐ-HQCKLC ngày 24/9/2019 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

+ Hủy Quyết định số 50/QĐ-XPVPHC ngày 12/3/2020 của Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực hải quan. 

2. Về án phí:  

2.1. Án phí hành chính sơ thẩm: Công ty PTS1- TNHH 1TV phải chịu 300.000 

đồng án phí hành chính sơ thẩm, được đối trừ với số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo 

Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001489 ngày 24/12/2019 của Cục Thi 

hành án dân sự tỉnh Lào Cai.  
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2.2. Án phí hành chính phúc thẩm: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu 

Lào Cai và Kiểm toán Nhà nước khu vực VII không phải chịu án phí hành chính 

phúc thẩm. Hoàn lại cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai và Kiểm 

toán Nhà nước khu vực VII tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo các Biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001552 ngày 07/10/2020 và Biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001560 ngày 09/10/2020 đều của Cục Thi hành án dân 

sự tỉnh Lào Cai.     

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.  
 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Lào Cai; 

- VKSND tỉnh Lào Cai; 

- Cục THADS tỉnh Lào Cai; 

- Các đương sự (theo địa chỉ); 

- Lưu HS, HCTP. 
 

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Văn Cường  
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